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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời các câu từ 1 đến 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
	A. Sự giúp đỡ to lớn từ các nước xã hội chủ nghĩa.
	B. Truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân dân.
	C. Tình đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương.
	D. Nhận được nguồn viện trợ của Mĩ từ kế hoạch Mác-san.
Câu 2. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân đội Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp với thắng lợi nào sau đây?
	A. Chiến dịch Biên giới năm 1950.	B. Cuộc Tiến công Đông-Xuân 1953-1954.
	C. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.	D. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.
Câu 3. Tháng 2-1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương đã có quyết định nào sau đây?
	A. Đưa Đảng ra hoạt động công khai.
	B. Phát động Toàn quốc kháng chiến.
	C. Hoàn thành hiện đại hóa đất nước.
	D. Hoàn thành công nghiệp hóa đất nước.
Câu 4. Ngày 13-8-1945, khi nhận được tin Nhật Bản sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập
	A. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì.	B. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.
	C. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.	D. Ủy ban lâm thời Khu giải phóng.
Câu 5. Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Tám năm 1945 với cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) ở Việt Nam?
	A. Lực lượng chính trị đóng vai trò nòng cốt và quyết định thắng lợi.
	B. Có sự kết hợp của sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.
	C. Đã thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là kháng chiến và kiến quốc.
	D. Giải quyết triệt để giữa nhiệm vụ dân tộc với nhiệm vụ dân chủ.
Câu 6. Chế độ phong kiến ở Việt Nam hoàn toàn sụp đổ được đánh dấu bằng sự kiện nào sau đây?
	A. Nhân dân các địa phương Hà Nội, Huế, Sài Gòn giành được chính quyền.
	B. Phát xít Nhật vào Đông Dương và cấu kết với Pháp để thống trị Việt Nam.
	C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn kiếm cho chính quyền cách mạng.
	D. Nhà Nguyễn ký với Pháp Hiệp ước Pa-tơ-nốt, thừa nhận sự bảo hộ của Pháp.
Câu 7. Nội dung nào sau đây là một trong những cơ hội đối với Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)?
	A. Xóa bỏ hoàn toàn sự chênh lệnh về kinh tế.
	B. Thay đổi hoàn toàn cấu trúc kinh tế Việt Nam.
	C. Mở rộng thị trường trong và ngoài khu vực.
	D. Tăng cường khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư.
Câu 8. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
	A. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, hoàn thành triệt để nhiệm vụ dân chủ.
	B. Đảng Cộng sản Đông Dương từ vai trò lãnh đạo, trở thành đảng cầm quyền.
	C. Mở ra kỉ nguyên mới - độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
	D. Là yếu tố quyết định làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
Câu 9. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC)?
	A. Tạo khuôn khổ hợp tác chính trị - an ninh toàn diện.
	B. Hoạt động dựa trên cơ sở Hiến chương ASEAN.
	C. Tạo ra một liên minh quân sự ở khu vực Đông Nam Á.
	D. Xây dựng một môi trường hòa bình và ổn định.
Câu 10. Từ năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam có thêm “hậu phương mới” nào sau đây?
	A. Căn cứ ở vùng đồng bằng.	B. Các nước Đông Nam Á.
	C. Các nước xã hội chủ nghĩa.	D. Căn cứ địa Việt Bắc.
Câu 11. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, quân đội của quốc gia nào sau đây dưới danh nghĩa quân Đồng minh kéo vào Việt Nam để làm nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật?
	A. Anh.	B. Pháp.	C. Đức.	D. Mỹ.
Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
	A. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương.
	B. Sự chi viện đầy đủ, kịp thời của hậu phương miền Bắc.
	C. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, đoàn kết.
	D. Có sự chuẩn bị lâu dài, chu đáo suốt 15 năm (từ năm 1930).
Câu 13. Nội dung nào sau đây là một trong những triển vọng của Cộng đồng ASEAN?
	A. Có vai trò định hướng và quyết định tại tất cả các diễn đàn quốc tế.
	B. Có tốc độ tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội cao nhất thế giới.
	C. Có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các nước châu Á.
	D. Mức độ liên kết ngày càng chặt chẽ va sâu rộng trên cả ba trụ cột.
Câu 14. Ý tưởng về việc xây dựng Cộng đồng ASEAN được khởi nguồn tư khi
	A. tổ chức ASEAN có đủ 10 nước thành viên (1999).
	B. thành lập tổ chức ASEAN (1967) tại Thái Lan.
	C. các nước ASEAN kí kết Hiệp ước Ba-li (1976).
	D. “vấn đề Cam-pu-chia” được giải quyết (1991).
Câu 15. Trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm, chiến thắng nào sau đây của quân và dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ?
	A. Chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947.
	B. Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	C. Chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950.
	D. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
Câu 16. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang, ngày 14, 15-8-1945) đã thông qua nội dung quan trọng nào sau đây?
	A. Mười chính sách của Mặt trận Việt Minh.
	B. Hình thái khởi nghĩa giành chính quyền.
	C. Kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa.
	D. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
Câu 17. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân đội Việt Nam đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc bộ) với thắng lợi nào sau đây?
	A. Cuộc Tiến công Đông-Xuân 1953-1954.	B. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
	C. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.	D. Chiến dịch Biên giới năm 1950.
Câu 18. Năm 2015, các nhà lãnh đạo ASEAN kí kết Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ, đánh dấu sự ra đời của tổ chức nào sau đây?
	A. Cộng đồng ASEAN.	B. Tổ chức phòng thủ Đông Nam Á.
	C. Liên minh vì sự tiến bộ Đông Nam Á.	D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Câu 19. Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (Tuyên Quang, ngày 16, 17-8-1945) đã quyết định thành lập
	A. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.	B. Ủy ban lâm thời khu giải phóng.
	C. Chính phủ liên hiệp kháng chiến.	D. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.
Câu 20. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945-1954), tổ chức mặt trận nào sau đây được thành lập vào năm 1951?
	A. Hội phản đế.	B. Mặt trận Việt Minh.
	C. Hội Liên Việt.	D. Mặt trận Liên Việt.
Câu 21. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về bối cảnh lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
	A. Phát xít Nhật là kẻ thù nguy hiểm của cách mạng.
	B. Đảng sớm nhận thấy thời cơ đan xen lẫn nguy cơ.
	C. Quân Đồng minh chưa kịp kéo vào Đông Dương.
	D. Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện.
Câu 22. Năm 1953, Pháp đề ra kế hoạch Na-va để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam với sự giúp đỡ của quốc gia nào sau đây?
	A. Bồ Đào Nha.	B. I-ta-li-a.	C. Mỹ.	D. Nhật Bản.
Câu 23. Đối với cách mạng Việt Nam, việc phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (15-8-1945) đã
	A. tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa.
	B. tạo cơ hội cho quân Đồng minh trợ giúp nhân dân khởi nghĩa.
	C. tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa từng phần.
	D. mở ra thời kỳ trực tiếp cho cuộc vận động giải phóng dân tộc.
Câu 24. Trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã giành chính quyền từ tay
	A. đế quốc Mỹ.	B. thực dân Anh.	C. phát xít Nhật.	D. thực dân Pháp.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng - sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Bảo Đại đọc xong [Chiếu thoái vị] thì trên kì đài cờ vàng của nhà vua từ từ hạ xuống và lá cờ nền đỏ thắm tươi long lanh năm cánh sao vàng được kéo lên giữa những tiếng vỗ tay, những tiếng hoan hô như sấm…Rồi ông Trần Huy Liệu đọc bản tuyên bố của Đoàn đại biểu Chính phủ, nêu rõ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là kết quả của hàng mấy chục năm đấu tranh anh dũng, kiên cường, bền bỉ của nhân dân cả nước, tuyên bố chấm dứt vĩnh viễn chế độ quân chủ…”.
(Phạm Khắc Hòe, Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc, NXB Thuận Hóa, Huế, 1987, tr86).
	a) Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang tính chất dân chủ điển hình vì đã chấm dứt vĩnh viễn chế độ quân chủ chuyên chế ở Việt Nam.
	b) Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi là kết quả của quá trình chuẩn bị lực lượng suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
	c) Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công đã mở ra bước ngoặt vĩ đại đầu tiên trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam ở thế kỉ XX.
	d) Sự kiện vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn, kiếm cho chính quyền cách mạng đã đánh dấu chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến ở Việt Nam.


Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột về chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, có mục tiêu bao trùm là xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức hợp tác liên Chính phủ liên kết sâu rộng hơn và vững mạnh hơn, nhưng vẫn mở rộng hợp tác với bên ngoài, đồng thời hướng mạnh tới người dân, phục vụ và nâng cao cuộc sống của người dân”.
(Học viện Ngoại giao, Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr. 393)
	a) Cộng đồng ASEAN ra đời đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức trong khu vực.
	b) Cộng đồng ASEAN được xây dựng chỉ nhằm mở rộng quan hệ với các nước phát triển.
	c) Chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội là ba trụ cột của cộng đồng ASEAN.
	d) Cộng đồng ASEAN sẽ góp phần đưa các quốc gia thành viên phát triển về mọi mặt.
Câu 3. Cho đoạn tư liệu sau:
“ Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, phát xít Đức đầu hàng Đồng minh không điều kiện ( ngày 9 tháng 5 năm 1945); Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima  (ngày 6 tháng 8 năm 1945) và Nagasaki  (ngày 9 tháng 8 năm  1945) của Nhật Bản; Hồng quân Liên Xô tấn công quân đội Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc ngày 8 tháng 8 năm  1945. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện  (ngày 15 tháng 8 năm 1945). Quân đội Nhật ở Đông Dương rệu rã, Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang.”
( Trích Sách LS 12 - trang 32 - Bộ KNTT, NXB GDVN Năm 2024)
	a) Trong Cách mạng tháng Tám Việt Nam đã giành chính quyền từ quân phiệt Nhật.
	b) Tư liệu trên nhấn mạnh sự kiện Nhật đầu hàng tạo ra điều kiện chủ quan thuận lợi.
	c) Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhanh chóng tận dụng sự sụp đổ của Nhật để giành chính quyền, góp phần quyết định đến thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945.
	d) Tư liệu trên đề cập đến điều kiện khách quan thuận lợi cho Cách mạng tháng Tám.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“… Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), trích trong: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 53)
	a) Khẳng định tính chính nghĩa của Việt Nam trong cuộc kháng chiến.
	b) Khẳng định cuộc kháng chiến của Việt Nam được sự ủng hộ của quốc tế.
	c) Lí do phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong toàn quốc.
	d) Đoạn trích cho thấy dã tâm xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

------ HẾT ------

	SỞ GD&ĐT TỈNH CÀ MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
--------------------

	KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: LỊCH SỬ 12


	Họ và tên: ............................................................................
	Số báo danh: .......
	Mã đề 234



Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời các câu từ 1 đến 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Năm 1953, Pháp đề ra kế hoạch Na-va để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam với sự giúp đỡ của quốc gia nào sau đây?
	A. Bồ Đào Nha.	B. I-ta-li-a.	C. Mỹ.	D. Nhật Bản.
Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC)?
	A. Xây dựng một môi trường hòa bình và ổn định.
	B. Hoạt động dựa trên cơ sở Hiến chương ASEAN.
	C. Tạo khuôn khổ hợp tác chính trị - an ninh toàn diện.
	D. Tạo ra một liên minh quân sự ở khu vực Đông Nam Á.
Câu 3. Nội dung nào sau đây là một trong những cơ hội đối với Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)?
	A. Thay đổi hoàn toàn cấu trúc kinh tế Việt Nam.
	B. Mở rộng thị trường trong và ngoài khu vực.
	C. Tăng cường khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư.
	D. Xóa bỏ hoàn toàn sự chênh lệnh về kinh tế.
Câu 4. Ngày 13-8-1945, khi nhận được tin Nhật Bản sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập
	A. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì.	B. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.
	C. Ủy ban lâm thời Khu giải phóng.	D. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.
Câu 5. Từ năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam có thêm “hậu phương mới” nào sau đây?
	A. Căn cứ ở vùng đồng bằng.	B. Các nước xã hội chủ nghĩa.
	C. Các nước Đông Nam Á.	D. Căn cứ địa Việt Bắc.
Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng và đầy đủ về bối cảnh lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
	A. Đảng sớm nhận thấy thời cơ đan xen lẫn nguy cơ.
	B. Phát xít Nhật là kẻ thù nguy hiểm của cách mạng.
	C. Quân Đồng minh chưa kịp kéo vào Đông Dương.
	D. Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện.
Câu 7. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân đội Việt Nam đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc bộ) với thắng lợi nào sau đây?
	A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.	B. Chiến dịch Biên giới năm 1950.
	C. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.	D. Cuộc Tiến công Đông-Xuân 1953-1954.
Câu 8. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945-1954), tổ chức mặt trận nào sau đây được thành lập vào năm 1951?
	A. Mặt trận Việt Minh.	B. Hội Liên Việt.
	C. Mặt trận Liên Việt.	D. Hội phản đế.
Câu 9. Ý tưởng về việc xây dựng Cộng đồng ASEAN được khởi nguồn tư khi
	A. thành lập tổ chức ASEAN (1967) tại Thái Lan.
	B. “vấn đề Cam-pu-chia” được giải quyết (1991).
	C. các nước ASEAN kí kết Hiệp ước Ba-li (1976).
	D. tổ chức ASEAN có đủ 10 nước thành viên (1999).
Câu 10. Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
	A. Truyền thống yêu nước, đoàn kết của nhân dân.
	B. Nhận được nguồn viện trợ của Mĩ từ kế hoạch Mác-san.
	C. Sự giúp đỡ to lớn từ các nước xã hội chủ nghĩa.
	D. Tình đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương.
Câu 11. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang, ngày 14, 15-8-1945) đã thông qua nội dung quan trọng nào sau đây?
	A. Kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa.
	B. Mười chính sách của Mặt trận Việt Minh.
	C. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
	D. Hình thái khởi nghĩa giành chính quyền.
Câu 12. Nội dung nào sau đây là một trong những triển vọng của Cộng đồng ASEAN?
	A. Có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các nước châu Á.
	B. Có tốc độ tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội cao nhất thế giới.
	C. Mức độ liên kết ngày càng chặt chẽ va sâu rộng trên cả ba trụ cột.
	D. Có vai trò định hướng và quyết định tại tất cả các diễn đàn quốc tế.
Câu 13. Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng giữa Cách mạng tháng Tám năm 1945 với cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) ở Việt Nam?
	A. Đã thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là kháng chiến và kiến quốc.
	B. Có sự kết hợp của sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.
	C. Giải quyết triệt để giữa nhiệm vụ dân tộc với nhiệm vụ dân chủ.
	D. Lực lượng chính trị đóng vai trò nòng cốt và quyết định thắng lợi.
Câu 14. Tháng 2-1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương đã có quyết định nào sau đây?
	A. Phát động Toàn quốc kháng chiến.
	B. Hoàn thành công nghiệp hóa đất nước.
	C. Hoàn thành hiện đại hóa đất nước.
	D. Đưa Đảng ra hoạt động công khai.
Câu 15. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân đội Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp với thắng lợi nào sau đây?
	A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.	B. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.
	C. Chiến dịch Biên giới năm 1950.	D. Cuộc Tiến công Đông-Xuân 1953-1954.
Câu 16. Năm 2015, các nhà lãnh đạo ASEAN kí kết Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ, đánh dấu sự ra đời của tổ chức nào sau đây?
	A. Tổ chức phòng thủ Đông Nam Á.	B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
	C. Cộng đồng ASEAN.	D. Liên minh vì sự tiến bộ Đông Nam Á.
Câu 17. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, quân đội của quốc gia nào sau đây dưới danh nghĩa quân Đồng minh kéo vào Việt Nam để làm nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật?
	A. Pháp.	B. Đức.	C. Mỹ.	D. Anh.
Câu 18. Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (Tuyên Quang, ngày 16, 17-8-1945) đã quyết định thành lập
	A. Ủy ban lâm thời khu giải phóng.	B. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.
	C. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.	D. Chính phủ liên hiệp kháng chiến.
Câu 19. Trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã giành chính quyền từ tay
	A. đế quốc Mỹ.	B. thực dân Anh.	C. thực dân Pháp.	D. phát xít Nhật.
Câu 20. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
	A. Đảng Cộng sản Đông Dương từ vai trò lãnh đạo, trở thành đảng cầm quyền.
	B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, hoàn thành triệt để nhiệm vụ dân chủ.
	C. Là yếu tố quyết định làm tan rã hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
	D. Mở ra kỉ nguyên mới - độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 21. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
	A. Có sự chuẩn bị lâu dài, chu đáo suốt 15 năm (từ năm 1930).
	B. Sự chi viện đầy đủ, kịp thời của hậu phương miền Bắc.
	C. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, đoàn kết.
	D. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 22. Đối với cách mạng Việt Nam, việc phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (15-8-1945) đã
	A. tạo cơ hội cho quân Đồng minh trợ giúp nhân dân khởi nghĩa.
	B. tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa từng phần.
	C. tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa.
	D. mở ra thời kỳ trực tiếp cho cuộc vận động giải phóng dân tộc.
Câu 23. Chế độ phong kiến ở Việt Nam hoàn toàn sụp đổ được đánh dấu bằng sự kiện nào sau đây?
	A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn kiếm cho chính quyền cách mạng.
	B. Phát xít Nhật vào Đông Dương và cấu kết với Pháp để thống trị Việt Nam.
	C. Nhân dân các địa phương Hà Nội, Huế, Sài Gòn giành được chính quyền.
	D. Nhà Nguyễn ký với Pháp Hiệp ước Pa-tơ-nốt, thừa nhận sự bảo hộ của Pháp.
Câu 24. Trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm, chiến thắng nào sau đây của quân và dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ?
	A. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
	B. Chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950.
	C. Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	D. Chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng - sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“… Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
(Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), trích trong: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 53)
	a) Lí do phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong toàn quốc.
	b) Đoạn trích cho thấy dã tâm xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.
	c) Khẳng định cuộc kháng chiến của Việt Nam được sự ủng hộ của quốc tế.
	d) Khẳng định tính chính nghĩa của Việt Nam trong cuộc kháng chiến.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột về chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, có mục tiêu bao trùm là xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức hợp tác liên Chính phủ liên kết sâu rộng hơn và vững mạnh hơn, nhưng vẫn mở rộng hợp tác với bên ngoài, đồng thời hướng mạnh tới người dân, phục vụ và nâng cao cuộc sống của người dân”.
(Học viện Ngoại giao, Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, tr. 393)
	a) Cộng đồng ASEAN được xây dựng chỉ nhằm mở rộng quan hệ với các nước phát triển.
	b) Chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội là ba trụ cột của cộng đồng ASEAN.
	c) Cộng đồng ASEAN sẽ góp phần đưa các quốc gia thành viên phát triển về mọi mặt.
	d) Cộng đồng ASEAN ra đời đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức trong khu vực.
Câu 3. Cho đoạn tư liệu sau:
“ Chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, phát xít Đức đầu hàng Đồng minh không điều kiện ( ngày 9 tháng 5 năm 1945); Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima  (ngày 6 tháng 8 năm 1945) và Nagasaki  (ngày 9 tháng 8 năm  1945) của Nhật Bản; Hồng quân Liên Xô tấn công quân đội Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc ngày 8 tháng 8 năm  1945. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện  (ngày 15 tháng 8 năm 1945). Quân đội Nhật ở Đông Dương rệu rã, Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang.”
( Trích Sách LS 12 - trang 32 - Bộ KNTT, NXB GDVN Năm 2024)
	a) Tư liệu trên nhấn mạnh sự kiện Nhật đầu hàng tạo ra điều kiện chủ quan thuận lợi.
	b) Tư liệu trên đề cập đến điều kiện khách quan thuận lợi cho Cách mạng tháng Tám.
	c) Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhanh chóng tận dụng sự sụp đổ của Nhật để giành chính quyền, góp phần quyết định đến thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945.
	d) Trong Cách mạng tháng Tám Việt Nam đã giành chính quyền từ quân phiệt Nhật.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Bảo Đại đọc xong [Chiếu thoái vị] thì trên kì đài cờ vàng của nhà vua từ từ hạ xuống và lá cờ nền đỏ thắm tươi long lanh năm cánh sao vàng được kéo lên giữa những tiếng vỗ tay, những tiếng hoan hô như sấm…Rồi ông Trần Huy Liệu đọc bản tuyên bố của Đoàn đại biểu Chính phủ, nêu rõ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là kết quả của hàng mấy chục năm đấu tranh anh dũng, kiên cường, bền bỉ của nhân dân cả nước, tuyên bố chấm dứt vĩnh viễn chế độ quân chủ…”.
(Phạm Khắc Hòe, Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc, NXB Thuận Hóa, Huế, 1987, tr86).
	a) Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang tính chất dân chủ điển hình vì đã chấm dứt vĩnh viễn chế độ quân chủ chuyên chế ở Việt Nam.
	b) Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thắng lợi là kết quả của quá trình chuẩn bị lực lượng suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
	c) Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công đã mở ra bước ngoặt vĩ đại đầu tiên trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam ở thế kỉ XX.
	d) Sự kiện vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, trao ấn, kiếm cho chính quyền cách mạng đã đánh dấu chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến ở Việt Nam.

------ HẾT ------
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